
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1
Địa chất công trình

Pháp luật đại cương
Kinh tế chính trị Mác - Lênin Địa chất công trình Thủy lực

2 Thầy Long Cô Giang Thầy Long học tại 101 - A1

3 Trắc địa Kinh tế chính trị Mác - Lênin Cô Thương Trắc địa

4 Cô Thương Pháp luật đại cương Thầy Thịnh

5 Thầy Quang Cô Giang Thầy Quang

1
Địa chất công trình

Pháp luật đại cương
Kinh tế chính trị Mác - Lênin Địa chất công trình Thủy lực

2 Thầy Long Cô Giang Thầy Long học tại 101 - A1

3 Trắc địa Kinh tế chính trị Mác - Lênin Cô Thương Trắc địa

4 Cô Thương Pháp luật đại cương Thầy Thịnh

5 Thầy Quang Cô Giang Thầy Quang

1 Nguyên lý hệ điều hành Vật lý đại cương 2 Toán 3 Toán 3 Kiến trúc máy tính

2 Cô Hậu

3 Cô Hường Nguyên lý hệ điều hành

4 Thầy Vinh Cô Hậu Cô Hà

5
Kiến trúc máy tính 

Tiết 6-9 Thứ 3
Cô Hường

6
Nguyên lý hệ điều hành Kiến trúc máy tính 

Tiết 1-4 Thứ 5

7 Kiến trúc máy tính Toán 3 Vật lý đại cương 2 Nguyên lý hệ điều hành

8 Cô Hường

9 Toán 3 Cô Hường

10 Cô Hà Cô Hậu Cô Hậu Thầy Vinh

1 Tài chính tiền tệ Nguyên lý thống kê Tài chính tiền tệ Kinh tế vĩ mô Pháp luật kinh tế

2 Cô Phương Thầy Hà Thầy Hà

3 Cô Phương Kế toán tài chính 1 Nguyên lý thống kê Kế toán tài chính 1

4 Cô Phương Pháp luật kinh tế

5
Kinh tế vĩ mô

Học tiết  7- 10 Thứ 3 Tại 102-A1
Thầy Hà Cô Thủy Cô Phương Cô Thủy

6 Kinh tế vĩ mô
Tài chính tiền tệ

Kinh tế vĩ mô
Nguyên lý thống kê Kế toán TC 1 học tiết 1-3 Thứ 6 

Tại 102 - A1

7 Cô Phương Nguyên lý thống kê

8 Thầy Hà Kế toán tài chính 1 Thầy Hà Cô Phương

9 Tài chính tiền tệ Tài chính tiền tệ Pháp luật kinh tế Cô Phương

10
Cô Phương Cô Phượng Cô Phương Thầy Hà

Pháp luật KT học tiết 4-5 Thứ 6 

Tại 102 - A1

1 Pháp luật kinh tế Quản trị học Pháp luật kinh tế Nguyên lý thống kê Hạ tầng GTVT

2 Thầy Hà Thầy Hà Cô Phương

3
Marketing dịch vụ Tiết 9-10 

Tại 101 -A1

Nguyên lý thống kê Marketing dịch vụ Tiết 6-9

Tại 101 - A1

4 Cô Hương Cô Trang Thày Giang

5 Cô Phương Cô Hương

6 Marketing dịch vụ Quản trị học Nguyên lý thống kê Marketing dịch vụ

7 Hạ Tầng GTVT

8 Cô Hương Cô Phương Thầy Giang Cô Hương

9 Pháp luật kinh tế Cô Trang Nguyên lý thống kê Hạ Tầng GTVT

10 Thầy Hà
Pháp luật kinh tế  

học tiết 1-2 Thứ 3 tại 502 - A1 Cô Phương Thầy Giang

Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra Ghi chú

1    7h00 7h50 6    12h30 13h20

2    7h55 8h45 7    13h25 14h15

3    8h50 9h40 8    14h20 15h10

4    9h45 10h35 9    15h15 16h05

5    10h40 11h30 10    16h10 17h00

70DCKT12

SS : 

Phòng 304 - A1

Buổi Chiều

Từ 13/04

Đến 05/06

3    
70DCLG11

SS : 

Phòng 503 - A1

Buổi Sáng

Từ 13/04

Đến 05/06

GIỜ HỌC

Ghi chú

- Số tiết còn thiếu của học phần Nguyên lý thống kê của 2 lớp 70DCLG11 và 70DCLJ11 sẽ được học bù vào tuần cuối cùng.

- Một số học phần sẽ kết thúc sớm.

- Học phần Quân sự và Thể chất sẽ có thông báo sau.

Phòng 102 - A1

Buổi Sáng

Từ 13/04 

Đến 05/06

Phòng 102 - A1

Buổi Sáng

Từ 13/04 

Đến 05/06

THỜI KHÓA BIỂU ĐHCQ KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Nấc 2

1 - KHOA CÔNG TRÌNH

I - VĨNH YÊN

1    

2    

70DCCD11

SS : 15

Ghép 

70DCDD11

70DCDD11

SS : 9

Ghép 

70DCCD11

4    
70DCLJ11

SS : 

Phòng 503 - A1

Buổi Chiều

Từ 13/04

Đến 05/06

2 - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phòng 204 - A1

Buổi Sáng

Từ 13/04

Đến 05/06

70DCHT11

SS : 31
1    

70DCHT12

SS : 29

Phòng 204 - A1

Buổi Chiều

Từ 13/04

Đến 05/06

2    

3 - KHOA KINH TẾ

1    
70DCKT11

SS : 

Phòng 304 - A1

Buổi Sáng

Từ 13/04

Đến 05/06

2    


